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Đặc Tính:

Thao tác 3 bước
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• Khối lượng mẫu  nhỏ ≤ (0.2µL)  
• Quy trình lấy máu không đau

Chứng nhận bởi:

MÁY PHÂN TÍCH HbA1C

Máy phân tích All-In-One
• In kết quả phân tích
Hoạt động đơn giản
• Giao diện đồ họa cho người dùng
• Hoạt động hoàn toàn tự động

Giảm thiểu lỗi của con người
•
•

Thao tác 3 bước



Dữ liệu tin cậy và chính xác (so sánh với thiết bị Tosoh G7)

Model No.

Phương pháp đo
Loại mẫu
Mẫu cỡ
Thời gian đo
Dải đo
Độ chính xác
Đơn vị
Bộ nhớ
ID bệnh nhân/ID quản lý
Kích thước

Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Điều kiện bảo quản/Lưu trữ

TD-4611
Trắc quang
Máu toàn phần - Máu mao mạch đầu ngón tay hoặc máu tĩnh mạch EDTA
≤ 0.2 µL
≤ 6 phút
4% ~ 16%
CV < 5%
Phần trăm (%) hoặc mmol/mol
10,000 kết quả đo
Đầu đọc mã vạch hoặc nhập tay(Tùy chọn)
13.4 (H) x 19.2 (W) x 23.5 (D) cm
5.28 (H) x 7.67 (W) x 9.25 (D) inch
3.8kg (8.38 Ibs) 
15ºC ~ 32ºC (59ºF ~ 89.6ºF), 10-90% R.H.
10ºC ~ 35ºC (50ºF ~ 95ºF), 10-90% R.H.

Model No.

Phương pháp đo
Kích thước

Điều kiện vận hành
Điều kiện bảo quản/Lưu trữ

TD-4601
Xét nghiệm miễn dịch
73.3 (L) x 58.2 (W) x 12.6 (H) mm
2.89 (L) x 2.20 (W) x 0.5 (H) inch
15ºC ~ 32ºC (59ºF ~ 89.6ºF)  , 10-90 % R.H.
Nhiệt độ tủ lạnh : 2ºC ~ 8ºC (35.6ºF ~ 46.4ºF) , 10 - 90% R.H.
Nhiệt độ tủ lạnh : 8ºC ~ 25ºC (46.4ºF ~ 77ºF) , 10 - 90% R.H.

Thông số kỹ thuật của thiết bị

Thông số kỹ thuật của hộp chất thử
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